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UNIT 8. CELEBRATIONS (CÁC NGÀY LỄ)
LESSON 1 : GETTING STARTED - LISTEN AND READ 
New words:
· celebration (n): sự tổ chức lễ
 to celebrate (v): tổ chức lễ
· to represent sth : tiêu biểu cho, tượng trưng cho
· to occur (v): xảy ra = happen, take place
 occurrence (n): chuyện xảy ra, sự kiện
 It’s a time for someone to do sth : Đến lúc ai đó phải làm gì
·  to decorate (v): trang trí
 decoration (n): việc trang trí, đồ vật dùng để trang trí
 decorative (adj): để trang trí, để trang hoàng, để làm cảnh
· sticky rice (n): gạo nếp  sticky rice cake : bánh chưng, bánh tét
· to live apart : sống xa nhau
· to be together (adj): tập họp, sum họp
· Passover (n): Lễ Quá Hải / Lễ Vượt Qua (của người Do Thái)
· wish (adj): thuộc về, liên quan đến Do Thái  Jew (n): người Do thái = Jewish people
· freedom (n): sự tự do  free (adj): tự do, rảnh rỗi, miễn phí
 to free (v): trả tự do, giải thoát, phóng thích
·  slavery (n): chế độ nô lệ, ách nô lệ  a slave (n): người nô lệ
· ancient (adj): cổ, cổ xưa
·  joyful (adj): vui mừng, hân hoan  joyfully (adv) : 1 cách vui mừng
 joy (n): niềm vui, niềm hân hoan
· to receive (v): nhận
· as long as : miễn là, với điều kiện là
· to crowd somewhere : tụ tập, tập trung tại nơi nào
·  a parade (n): cuộc diễu hành, cuộc diễu binh, cuộc duyệt binh

[bookmark: _GoBack]_______________________________________________________________
LESSON 2: READ 
New words
 It’s an occasion for someone to do sth: Một dịp để ai đó làm gì
 to express (v): bày tỏ, biểu lộ, diễn đạt, phát biểu ý kiến
 expression (n): sự bày tỏ, sự biểu lộ (tình cảm…), sự diễn đạt (ý nghĩ..)
. feeling (n): cảm xúc, tình cảm, cảm giác
 to express one’s feelings TO someone : bày tỏ tình cảm của ai với ai
.memory (n): ký ức, trí nhớ
 to memorize (v): ghi nhớ
to lose heart (exp): nản lòng; thoái chí
 to describe (v): diễn tả, mô tả
 description (n): sự diễn tả, sự mô tả
 to guess (v): đoán
 tear (n): nước mắt, lệ  with tears in someone’s eyes : nước mắt rưng rưng
 towards (prep) : về phía, về hướng
 hug (n): sự ôm chặt, sự ghì chặt  to hug (v): ôm ấp, ôm chặt
 to give sb a hug : ôm ai
 groom (n): chú rể # bride (n): cô dâu
 moment (n): khoảnh khắc, lúc
 considerate (adj): ân cần, chu đáo  It’s considerate of sb to do sth : người nào đó thật chu đáo làm gì
 consideration (n): sự ân cần, sự chu đáo
 generous (adj): rộng lượng, hào phóng
 generosity (n): sự rộng lượng, sự hào phóng, lòng tốt
 priority (n): quyền ưu tiên, sự ưu thế
 humor (n): sự hài hước  sense of humor : khiếu hài hước, óc hài hước
 humorous (adj): hài hước, khôi hài
 to distinguish (v): phân biệt  to distinguish sb / sth FROM sb/sth: phân biệt ai/cái gì với ai/cái gì
 to distinguish BETWEEN sb/sth AND sb/sth : phân biệt giữa ai/cái gì và ai/cái gì
 distinct (n): sự phân biệt
 In a word (exp) : nói tóm lại
terrific (adj): xuất sắc, tuyệt vời
 image (n): hình tượng, hình ảnh
 alive (adj): còn sống, đang sống # dead (adj): chết
 quality (n): phẩm chất, chất lượng
to draw sth FROM sth : rút ra được điều gì từ cái gì

___________________________________________________________________

REVISION
PRACTICE
I. Choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence
1. Scientists are looking for an ……………… way to reduce energy consumption.
 	A. new      	B. effective	C. cheap	D. affect	 
2. I suggest you …………….. to the hospital with your parents.
 	A. to go   	B. going 	C. should go	D. should going	 
3. Who looks …………….. your children when you are away from home?. 
 	A. in       	B. for	C. at	D. after	 
4. You should reduce the ……………… of water your family uses.
 	A. number   	B. amount     	C. many	D. bill	
5. A(n) …………… is a person whose occupation is the installation, maintenance, repair or operation of electric equipment
         A. electrician		B. plumber		 C. carpenter		   D. bricklayer
6.  It’s raining heavily,  ……………..  I can’t go out. 
 	A. so      	B. but	C. as	D. and	 
7. She is worried ……………… her water bill.
 	A. with     	B. about	C. at	D. for	 
8. A(n) ………….. is a person whose job is to repair and fit things such as water pipes or toilets,etc.
 	A. electrician	B. plumber	C. carpenter	D. bricklayer 
9. A ……………… faucet can waste 500 liters of water a month.	
 	A. dropping    	B. dipping	C. running  	D. dripping	
 10. Ba missed the Math test yesterday. …………… he will have to do it next week. 
	A. Moreover	B. However	C. But      	D. Therefore	 
11. A lot of countries in the world are already using ……………….. energy. It is clean. 
	A. roof	B. nuclear	C. efficiency   	D. solar	 
12. Electricity, gas, and water are ………………...
 	A. luxuries		B. appliances	C. necessities		D. resources
13. Remember to turn ……………….. the faucet after use. 
 	A. off	B. on    	C. up	D. down	 
14. Please take …….. your shoes before going into the temple.  
 	A. up	B. down    	C. on	D. off	 
15. We carefully compared the first report …….. the second one. 
 	A. about	B. with    	C. on	D. at 	
 16. What are you looking ……………….. ? - My picture book. I’ve lost it.	
 	A. for	B. off       	C. in	D. after	 
17. What can we do to spend less ……………….. lighting? 	 
	A. in	B. about    	C. on	D. of	 
18. The air is polluted ……………….. there’s too much traffic.
 	A. however	B. because	C. therefore	D. but 
19. If you want to save money, you should ……………….. the amount of water your family uses.
	A. increase 	B. reduce    	C. adapt 	D. repair	 
20. In order to save the electricity, an ordinary 100 – watt light bulb can be replaced by ……..
	A. an energy-saving bulb	B. a 1000-watt  bulb 	
	C. an electric bulb 		D. a lamp	

II. Use the correct form of the word given in each sentence .
1. Jogging is a very _________________ form of exercise. (energy)
2. She hid all her ___________________ in a box, and put it under the bed. (save)
3. It was ___________________ that I did badly in the exam. (disappoint)	
4. ___________________ air is one of the many problems we have to solve. (pollute)	
5. Some ___________________  have declared a boycott of tourism on the island. (environment)
6. Customers made a formal _______________ about the way they were treated. (complain) 	
7. She ___________________ refused his invitation. (polite)	
8. The law is no longer ___________________. (effect)
9. Scientists are looking for an _______________ way reduce energy consumption.(effect)	 
10. A helmet affords the cyclist some degree of __________________ against injury. (protect)	
11. I think the careless drivers should be fined ___________________. (heavy) 	 
12. ___________________  is better than cure. (prevent) 	   
13. To keep the air unpolluted, people ought to use ___________ energy to create electricity. (sun)                                                                                                                  
14. We must learn how to save ______resources or life will be very bad for our children. (nature)
15. Water is going all over the floor because of the ________________ faucet. (drip)
	 
III. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it.
1. Let’s use electricity economically.
     Why ______________________________________________________?
2. Let’s protest against the use of nuclear power.
    How about __________________________________________________?
3. Why don’t you ask her yourself?
     I suggest ____________________________________________________.
4. Why don’t we collect unused clothes for the victims of the natural disaster?
     Shall _______________________________________________________?
5. Let’s go by bus instead of taxi.
       Why not ___________________________________________________?
6. Shall we take a shower instead of a bath?
     I suggest ______________________________________________________.
7. “ Why don’t you go to bed early, John?”
    John’s father suggested ___________________________________________.
8. I suggest turning off the lights before going out.
     I think we ______________________________________________________.
9. I suggest that you should practice more English every day.
     It would be better if ______________________________________________.
10. He said “ Let’s keep sheets with single printed page for drafting.”
   He suggested that _______________________________________________.


NOTES:
· Lesson 1 và 2 chép bài vào tập, dọc và dịch nhiều lần đẻ hiểu nội dung.
· Còn phần REVISION  các em có nhiều cách để nộp bài (thực hiện trên file word in ra để làm, hoặc ghi đáp án vào tập ,chụp hình gửi qua zalo, messenger....)cho GVCN hoặc GVBM.
· Khi học và làm bài tập có gì không hiểu các em vào nhóm lớp, GVBM sẽ hướng dẫn .
· Chúc các em học và làm bài thật tốt ở nhà nhé.

